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bàn tỉnh Bình Định 

 

 
                                Kính gửi: Bộ Tài chính 

 

 

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về 

đầu tư vốn nhà nước và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản 

lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-

CP ngày 13/10/2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018; Nghị định 

số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 

30/11/2020 của Chính phủ; 

Thực hiện Công văn số 8776/BTC-TCDN ngày 05/8/2021 của Bộ Tài 

chính về việc nộp báo cáo kế hoạch tài chính năm 2022, UBND tỉnh Bình Định 

tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính về kế hoạch tài chính năm 2022 và giai đoạn 

2022-2024 của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và 

doanh nghiệp có vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:  

1. Số lượng doanh nghiệp thuộc quản lý của địa phương trên địa bàn 

tỉnh Bình Định thực hiện báo cáo: 

a) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: 

- Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định; 

- Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định; 

- Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn; 

- Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh; 

- Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn. 

b) Doanh nghiệp có vốn Nhà nước: 

- Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định;  

- Công ty cổ phần Môi trường Bình Định; 

- Công ty cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn; 

- Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định; 

- Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định. 
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2. Mẫu biểu báo cáo gửi kèm theo yêu cầu của Bộ Tài chính gồm: 

- Kế hoạch tài chính của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước về các chỉ 

tiêu về sản xuất kinh doanh: Tổng hợp theo Phụ lục số 02 (Mẫu số 01) - A. Các 

chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 36/2021/TT-

BTC; 

- Kế hoạch tài chính của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước về các chỉ 

tiêu tài chính: Tổng hợp theo Phụ lục số 02 (Mẫu số 01) - B. Các chỉ tiêu tài 

chính ban hành kèm theo Thông tư số 36/2021/TT-BTC; 

- Kế hoạch tài chính của các doanh nghiệp có vốn Nhà nước: Tổng hợp 

theo Phụ lục số 02 (Mẫu số 03) ban hành kèm theo Thông tư số 36/2021/TT-

BTC; 

- Riêng kế hoạch tài chính – báo cáo hợp nhất của các doanh nghiệp 100% 

vốn nhà nước hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con theo Phụ lục 

số 02 (Mẫu số 02) ban hành kèm theo Thông tư số 36/2021/TT-BTC: Trên địa 

bàn tỉnh Bình Định không có loại hình doanh nghiệp này nên không có nội dung 

để báo cáo. 

3. Ngoài ra, tất cả các doanh nghiệp đã thực hiện gửi dữ liệu báo cáo kế 

hoạch tài chính năm 2022 và 03 năm 2022 – 2024 lên hệ thống thông tin quản lý 

tài chính doanh nghiệp trên website tại địa chỉ http://soe.mof.gov.vn theo quy 

định tại Điều 9 Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính.  

Trên đây là báo cáo kế hoạch tài chính năm 2022 và giai đoạn 2022-2024 

của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp 

có vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Tài 

chính xem xét, tổng hợp và chỉ đạo thực hiện./.     
    

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- CT, các PCT UBND tỉnh;  

- Các Sở: TC, KH&ĐT;  

- CVP UBND tỉnh;  

- Lưu: VT, K3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

Nguyễn Tự Công Hoàng 
  

http://soe.mof.gov.vn/


Phụ lục số 02 - Mẫu số 01

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC

A. CÁC CHỈ TIÊU VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH: 

Kế hoạch
Thực hiện đến 

30/6/2021
Ước thực hiện

A  Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định 

1. Sản lượng sản xuất chủ yếu

2. Sản lượng sản phẩm tiêu thụ

a) Sản phẩm tiêu thụ trong nước

a.1) Sản phẩm dịch vụ công ích

- Diện tích cấp nước, tưới, tiêu nước  ha              46.293                54.965                50.231                54.965                55.842                55.842                55.842   

- Ngăn mặn, giữ ngọt, thoát lũ :  nội dung công việc 

 + Đập Lại Giang                       1                         1                         1                         1                         1   

 + Đập Trà Ổ                       1                         1                         1   

 +  Đập Văn Mối                       1                         1                         1   

 + Đập Hạ Bạc                       1                         1                         1   

 + Đập Phú Hòa                       1                         1                         1   

 + Đập Nha Phu                       1                         1                         1   

 + Đập An Thuận                       1                         1                         1   

a.2) Sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác

- Cấp nước cho công nghiệp m
3            460.393              444.000              444.000              444.000              444.000              444.000   

- Kết hợp phát điện (giá trị sản lượng điện thương phẩm)  Tr.đ              54.880                60.000                60.000                60.000                60.000                60.000   

- Cấp nước cho sinh hoạt m
3                      -             1.000.000           1.000.000           1.000.000           1.000.000           1.000.000   

- Nuôi trồng TS trong hồ chứa (quy đổi về diện tích nuôi thả tự nhiên)  ha                      -                       503                     503                     503                     503                     503   

3. Giá thành đơn vị sp chủ yếu

4. Giá bán các sản phẩm chủ yếu

a) Sản phẩm tiêu thụ trong nước

a.1) Sản phẩm dịch vụ công ích

- Diện tích cấp tưới, tiêu nước (quy đổi về tưới, tiêu chủ động hoàn 

toàn cho cây lúa bằng trọng lực, vùng đồng bằng)
 Đồng/ha/vụ            986.000              986.000              986.000              986.000              986.000              986.000   

- Ngăn mặn, giữ ngọt, thoát lũ :  Triệu đồng/nội dung công việc 

 + Đập Lại Giang                   369                     369                  1.058                  1.058                  1.058   

 + Đập  Trà Ổ                   368                     368                     368   

 +  Đập  Văn Mối                   577                     577                     577   

 + Đập  Hạ Bạc                   189                     189                     189   

 + Đập  Phú Hòa                   577                     577                     577   

 + Đập  Nha Phu                   363                     363                     363   

 + Đập An Thuận                   577                     577                     577   

a.2) Sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác

- Cấp nước cho công nghiệp Đồng/m
3                   900                     900                     900                     900                     900                     900   

- Kết hợp phát điện (giá trị sản lượng điện thương phẩm)
 % giá trị sản lượng điện thương 

phẩm 
                      0                         0                         0                         0                         0                         0   

- Cấp nước cho sinh hoạt Đồng/m
3                   900                     900                     900                     900                     900                     900   

- Nuôi trồng TS trong hồ chứa (quy đổi về diện tích nuôi thả tự nhiên)  Đồng/ha mặt thoáng /năm              83.500                83.500                83.500                83.500                83.500   

B  Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định 

1. Sản lượng sản xuất chủ yếu

2. Sản lượng sản phẩm tiêu thụ

a) Sản phẩm tiêu thụ trong nước

Kế hoạch năm 

2023

Kế hoạch năm 

2024

Thực hiện 

năm 2020

Năm 2021

Tên công tyTT Mã chỉ tiêu Đơn vị tính
Kế hoạch năm 

2022

Trang 1



Kế hoạch
Thực hiện đến 

30/6/2021
Ước thực hiện

Kế hoạch năm 

2023

Kế hoạch năm 

2024

Thực hiện 

năm 2020

Năm 2021

Tên công tyTT Mã chỉ tiêu Đơn vị tính
Kế hoạch năm 

2022

 - Vé XS truyền thống 1.000 vé                37.354                38.200                21.727                29.827                39.311                40.516                41.716 

 - Vé XS BKQN 1.000 vé                27.579                27.500                19.116                24.116                28.325                29.175                30.050 

 - Vé XS Lô tô 1.000 vé                     549                     577                     319                     433                     594                     612                     631 

C  Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn 

1. Sản lượng sản xuất chủ yếu

a) S.phẩm tiêu thụ trong nước Tấn              21.089                25.000                15.451                22.500                26.000                27.000                28.000   

- Gỗ rừng trồng Tấn              21.089                25.000                15.451                22.500                26.000                27.000                28.000   

2. Sản lượng sản phẩm tiêu thụ

a) S.phẩm tiêu thụ trong nước Tấn              21.089                25.000                15.451                22.500                26.000                27.000                28.000   

- Gỗ rừng trồng Tấn              21.089                25.000                15.451                22.500                26.000                27.000                28.000   

3. Giá thành đơn vị SP chủ yếu

a) S.phẩm tiêu thụ trong nước Tr.đ/tấn 1,063 1,094 1,064 1,064 1,098 1,098 1,102

- Gỗ rừng trồng Tr.đ/tấn 1,063 1,094 1,064 1,064 1,098 1,098 1,102

4. Giá bán các SP chủ yếu

a) S.phẩm tiêu thụ trong nước Tr.đ/tấn 1,174 1,320 1,238 1,238 1,319 1,319 1,321

- Gỗ rừng trồng Tr.đ/tấn 1,174 1,320 1,238 1,238 1,319 1,319 1,321

D  Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh 

1. Sản lượng sản xuất chủ yếu

 Sản phẩm tiêu thụ trong nước

 - Khai thác gỗ keo rừng trồng Tấn              28.392                25.059                21.845                24.103                31.000                32.000                33.000   

 - DT bán cây đứng ha 41 95 141 132

 - SX cây giống cây         1.728.500           1.235.000           1.500.000           1.600.000           1.600.000           1.600.000   

2. Sản lượng sản phẩm tiêu thụ

Sản phẩm tiêu thụ trong nước

 - Gỗ keo rừng trồng Tấn              28.392                25.059                21.845                24.103                31.000                32.000                33.000   

 - DT bán cây đứng ha 41 95 141 132

 - SX cây giống cây            853.500              280.000              580.000              300.000              800.000              800.000   

3. Giá thành đơn vị sản phẩm chủ yếu

Sản phẩm tiêu thụ trong nước

 - Gỗ keo rừng trồng đồng            864.161              949.000              832.376              821.479              880.000              880.000              885.000   

 - DT bán cây đứng đồng       20.834.028         35.634.000         33.400.000         39.000.000                        -                          -     

 - SX cây giống đồng                   537                  1.250                     650                     570                     570                     570   

4. Giá bán các sản phẩm chủ yếu

Sản phẩm tiêu thụ trong nước

 - Gỗ keo rừng trồng đồng         1.306.851           1.285.885           1.263.134           1.258.171           1.270.000           1.260.000           1.270.000   

 - DT bán cây đứng đồng       43.494.200         37.000.000         41.600.000         41.000.000   

 - SX cây giống đồng                   671                  1.300                     700                     650                     650                     650   

E  Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn 

1. Sản lượng sản xuất chủ yếu

 Sản phẩm tiêu thụ trong nước

 - Gỗ khai thác rừng trồng sản xuất tấn              11.043                15.650                13.563                15.500                19.400                16.750                22.260   

2. Sản lượng sản phẩm tiêu thụ

Sản phẩm tiêu thụ trong nước

 - Gỗ khai thác rừng trồng sản xuất tấn              11.043                15.650                13.563                15.500                19.400                16.750                22.260   

3. Giá thành đơn vị sản phẩm chủ yếu

Sản phẩm tiêu thụ trong nước

 - Gỗ khai thác rừng trồng sản xuất Tr.đ/tấn 1,114 1,128 1,002 1,003 1,030 1,045 1,050

4. Giá bán các sản phẩm chủ yếu

Sản phẩm tiêu thụ trong nước

 - Gỗ khai thác rừng trồng sản xuất Tr.đ/tấn 1,150 1,166 1,195 1,190 1,200 1,216 1,206

Trang 2



Phụ lục số 02 - Mẫu số 01

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC

B. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH ĐVT: Triệu đồng 

Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện
Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện
Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện

1       
 Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi 

Bình Định 
    50.990       62.106       51.052       62.106       66.311       66.311       66.311       50.559       61.906       51.052       61.906       66.111       66.111       66.111            332          200   0        200          200          200          200   

2        Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định   372.954     354.929     208.044     282.753     365.205     376.273     387.340     345.152     351.929     205.627     278.853     362.205     373.273     384.340         6.299       3.000        2.417       3.900       3.000       3.000       3.000   

3        Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn     47.281       41.200       25.756       46.000       43.400       44.700       46.100       37.862       40.500       21.178       40.400       42.800       44.100       45.500            712          600           589          600          100          100          100   

4        Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh     38.735       36.792       28.275       37.482       48.900       41.200       42.500       38.187       36.112       27.593       36.800       48.500       40.800       42.060            542          680           682          682          400          400          440   

5        Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn     16.312       20.814       16.265       19.917       24.860       21.948       28.424       15.666       20.244       16.219       19.300       24.280       21.368       27.854            566          550               1          567          550          550          550   

 TỔNG CỘNG   526.272     515.841     329.392     448.258     548.676     550.432     570.675     487.426     510.691     321.669     437.259     543.896     545.652     565.865         8.451       5.030        3.689       5.949       4.250       4.250       4.290   

TT Tên công ty

Kế hoạch 

năm 

2022

Kế hoạch 

năm 

2023

Kế hoạch 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

Kế hoạch 

năm 2024

Kế hoạch 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

Thực hiện 

năm 2020

Năm 2021

Thực hiện 

năm 2020

Năm 2021

Kế hoạch 

năm 2024

Thực hiện 

năm 2020

Năm 2021

Kế hoạch 

năm 

2024

1. Tổng doanh thu

(Mã số 10 + 21 + 31 KQKD)

1.a. Doanh thu thuần

(Mã số 10 KQKD)

I. KẾT QUẢ KINH DOANH

1.b. Doanh thu hoạt động tài chính

(Mã số 21 KQKD)

Trang 1



Phụ lục số 02 - Mẫu số 01

1       
 Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi 

Bình Định 

2        Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định 

3        Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn 

4        Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh 

5        Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn 

 TỔNG CỘNG 

TT Tên công ty

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng 

Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện
Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện
Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện

           99   0 0 0 0 0 0       6.206         7.126   0       7.126         7.387         7.387         7.387         6.024         7.126   0       7.126         7.387         7.387         7.387   

   21.503   0 0 0 0 0 0    44.708      20.750      14.700      14.700      21.200      21.600      22.100      35.744      16.586      11.760      11.760      16.960      17.280      17.680   

      8.707            100         3.989         5.000            500            500            500         9.802         7.050         6.745         9.820         7.200         7.400         7.600         8.480         5.740         5.512         8.020         5.860         6.020         6.180   

             6   0 0 0 0 0 0       5.383         4.800         5.396         4.820         4.900         5.100         5.300         4.704         3.976         4.453         3.992         4.020         4.180         4.340   

           80              20              45              50              30              30              20         1.157         1.233         1.375         1.283         1.380         1.905         1.982         1.110         1.155         1.237         1.159         1.250         1.704         1.696   

   30.395            120         4.034         5.050            530            530            520      67.256      40.959      28.216      37.749      42.067      43.392      44.369      56.062      34.583      22.962      32.057      35.477      36.571      37.283   

Thực hiện 

năm 2020

Năm 2021

Kế hoạch 

năm 2024

Thực hiện 

năm 2020

Năm 2021

Kế hoạch 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

Thực hiện 

năm 2020

Kế hoạch 

năm 2023

Năm 2021

Kế hoạch 

năm 2024

Kế hoạch 

năm 2023

Kế hoạch 

năm 2024

Kế hoạch 

năm 2022

I. KẾT QUẢ KINH DOANH

1.c. Thu nhập khác

(Mã số 31)

2.a. Lãi phát sinh trước thuế TNDN

(Mã số 50 KQKD)

2.b. Lãi phát sinh sau thuế TNDN

(Mã số 60 KQKD)

Trang 2



Phụ lục số 02 - Mẫu số 01

1       
 Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi 

Bình Định 

2        Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định 

3        Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn 

4        Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh 

5        Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn 

 TỔNG CỘNG 

TT Tên công ty

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng 

Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện
Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện
Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        1.154             614             357             614             800             800             800   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    141.865      120.645        64.493        95.573      123.920      127.381      130.942   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        5.628          3.881          4.237          3.881          1.540          1.580          1.620   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        2.850          2.310          1.071          2.487          2.500          2.640          2.780   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           321             185             168             237             223             412             502   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    151.818      127.635        70.326      102.791      128.983      132.813      136.644   

Năm 2021

II. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHÁT SINH PHẢI NỘP NSNN

Thực hiện 

năm 2020

Năm 2021

Kế hoạch 

năm 2024

Thực hiện 

năm 2020

Năm 2021

Kế hoạch 

năm 2024

Thực hiện 

năm 2020

Kế hoạch 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

Kế hoạch 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

III. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN

Kế hoạch 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

Kế hoạch 

năm 2024

I. KẾT QUẢ KINH DOANH

3. Lỗ phát sinh

(Mã số 50 KQKD âm)

4. Lỗ lũy kế

(Mã số 421 CĐKT âm)

Trang 3



Phụ lục số 02 - Mẫu số 01

1       
 Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi 

Bình Định 

2        Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định 

3        Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn 

4        Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh 

5        Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn 

 TỔNG CỘNG 

TT Tên công ty

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng 

Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện
Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện
Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện

      1.154            614            357            614            800            800            800           594           365           247           365           550           550           550   0 0 0 0 0 0 0

  110.720     107.845       64.493       87.888     111.685     114.897     118.130      38.682      38.955      23.074      30.490      40.136      41.409      42.682      51.735      52.767      30.821      41.799      54.308      55.968      57.628   

      5.628         3.881         4.237         3.881         1.540         1.580         1.620             42           200               7           200           200           200           200   0 0 0 0 0 0 0

         811            844         1.071            956         1.000         1.040         1.080   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

         321            185            168            237            223            308            393           240             80               4             80             60             80             80   0 0 0 0 0 0 0

  118.634     113.369       70.326       93.575     115.248     118.625     122.023      39.558      39.600      23.331      31.135      40.946      42.239      43.512      51.735      52.767      30.821      41.799      54.308      55.968      57.628   

Thực hiện 

năm 2020

Năm 2021

Kế hoạch 

năm 2024

Thực hiện 

năm 2020

Năm 2021

Kế hoạch 

năm 2024

Kế hoạch 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

II. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHÁT SINH PHẢI NỘP NSNN

1.a. Thuế GTGT

Thực hiện 

năm 2020

Năm 2021

Kế hoạch 

năm 2024

1. Từ hoạt động kinh doanh nội địa

Kế hoạch 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

Kế hoạch 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

1.b. Thuế TTĐB

Trang 4



Phụ lục số 02 - Mẫu số 01

1       
 Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi 

Bình Định 

2        Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định 

3        Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn 

4        Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh 

5        Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn 

 TỔNG CỘNG 

TT Tên công ty

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng 

Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện
Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện
Kế hoạch

Thực 

hiện đến 

30/6/202

1

Ước thực 

hiện

         182   0 0 0 0 0 0          378            249            110            249            250            250            250   0 0 0 0 0 0 0

      8.964         4.150         2.942         2.942         4.240         4.320         4.420       11.338       11.973         7.657       12.657       13.000       13.200       13.400   0 0 0 0 0 0 0

      1.322         1.310         1.232         1.310         1.340         1.380         1.420         4.264         2.371         2.998         2.371   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

         783            824            943            828            880            920            960               28               20            128            128            120            120            120   0 0 0 0 0 0 0

            47               78            138            124            130            201            286               34               27               26               33               33               27               27   0 0 0 0 0 0 0

    11.298         6.362         5.255         5.204         6.590         6.821         7.086       16.043       14.640       10.918       15.438       13.403       13.597       13.797   0 0 0 0 0 0 0

Kế hoạch 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

Kế hoạch 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

Kế hoạch 

năm 

2022

Kế hoạch 

năm 

2023

Thực hiện 

năm 2020

Năm 2021

Kế hoạch 

năm 2024

Thực 

hiện năm 

2020

Năm 2021

Kế hoạch 

năm 

2024

Thực hiện 

năm 2020

Năm 2021

Kế hoạch 

năm 2024

II. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHÁT SINH PHẢI NỘP NSNN

1.c. Thuế TNDN 1.d. Các khoản thuế, phí phải nộp khác 2. Từ hoạt động kinh doanh XNK

Trang 5



Phụ lục số 02 - Mẫu số 01

1       
 Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi 

Bình Định 

2        Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định 

3        Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn 

4        Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh 

5        Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn 

 TỔNG CỘNG 

TT Tên công ty

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng 

Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện
Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện
Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kế hoạch 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

Năm 2021

Kế hoạch 

năm 2024

Thực hiện 

năm 2020

Năm 2021

Kế hoạch 

năm 2024

Thực hiện 

năm 2020

Thực hiện 

năm 2020

Kế hoạch 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

Kế hoạch 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

Năm 2021

Kế hoạch 

năm 2024

II. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHÁT SINH PHẢI NỘP NSNN

2.a. Thuế XNK 2.b. Thuế GTGT hàng nhập khẩu 2.c. Thuế TTĐB hàng nhập khẩu

Trang 6



Phụ lục số 02 - Mẫu số 01

1       
 Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi 

Bình Định 

2        Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định 

3        Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn 

4        Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh 

5        Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn 

 TỔNG CỘNG 

TT Tên công ty

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng 

Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện
Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện
Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       1.086   0          587   0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0     31.145       12.800   0       7.685       12.235       12.484       12.812     122.503     119.852       97.603     129.475     121.546     126.836      130.515   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       5.950         5.224         1.554         5.224         3.040         3.380          3.820   

0 0 0 0 0 0 0       2.039         1.466   0       1.531         1.500         1.600         1.700         1.875   0          471   0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 109          289            176              22            131            263            388             475   

0 0 0 0 0 0 0     33.184       14.266   0       9.216       13.735       14.188       14.621     131.703     125.252     100.237     134.830     124.849     130.604      134.810   

Kế hoạch 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

Thực hiện 

năm 2020

Năm 2021

III. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN ĐÃ NỘP NSNN

Kế hoạch 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

Kế hoạch 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

Thực hiện 

năm 2020

Năm 2021

Kế hoạch 

năm 2024

Kế hoạch 

năm 2024

Thực hiện 

năm 2020

Năm 2021

Kế hoạch 

năm 2024

II. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHÁT SINH PHẢI NỘP NSNN

2.d. Chênh lệch giá hàng nhập khẩu 3. Thu từ lợi nhuận sau thuế IV. Thuế và các khoản đã nộp NSNN

Trang 7



Phụ lục số 02 - Mẫu số 01

1       
 Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi 

Bình Định 

2        Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định 

3        Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn 

4        Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh 

5        Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn 

 TỔNG CỘNG 

TT Tên công ty

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng 

Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện
Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện
Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện

      1.086   0          587   0 0 0 0          400   0          363   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  105.299     108.079       69.186       95.295     110.448     114.601     118.031       37.890       39.004       23.761       31.161       40.118       41.621       42.821      50.736      52.500      31.578      43.178      54.350      55.680      57.560   

      5.950         5.224         1.554         5.224         3.040         3.380         3.820              36            200              33            200            200            200            200   0 0 0 0 0 0 0

         875   0          121   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

         289            176              22            131            263            308            367            212            107              33              33            100            105              75   0 0 0 0 0 0 0

  113.499     113.479       71.470     100.650     113.751     118.289     122.218       38.538       39.311       24.189       31.394       40.418       41.926       43.096      50.736      52.500      31.578      43.178      54.350      55.680      57.560   

III. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN ĐÃ NỘP NSNN

Kế hoạch 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

Thực hiện 

năm 2020

Năm 2021

Kế hoạch 

năm 2024

Thực hiện 

năm 2020

Năm 2021

Kế hoạch 

năm 2024

Kế hoạch 

năm 2024

Kế hoạch 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

Kế hoạch 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

Thực hiện 

năm 2020

Năm 2021

1. Từ hoạt động kinh doanh nội địa 1.a. Thuế GTGT 1.b. Thuế TTĐB

Trang 8



Phụ lục số 02 - Mẫu số 01

1       
 Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi 

Bình Định 

2        Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định 

3        Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn 

4        Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh 

5        Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn 

 TỔNG CỘNG 

TT Tên công ty

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng 

Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện
Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện
Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện

         262   0          182   0 0 0 0          424   0            42   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      4.756         3.975         7.127         8.736         3.180         4.300         4.350       11.916       12.600         6.721       12.221       12.800       13.000       13.300   0 0 0 0 0 0 0

      1.409         1.370            422         1.370         1.340         1.380         1.420         4.505         3.654         1.099         3.654         1.500         1.800         2.200   0 0 0 0 0 0 0

         857   0 0 0 0 0 0 18 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

           50              42   -36            65            130            176            265              27              27              25              33              33              27              27   0 0 0 0 0 0 0

      7.334         5.387         7.695       10.171         4.650         5.856         6.035       16.890       16.281         8.008       15.908       14.333       14.827       15.527   0 0 0 0 0 0 0

Kế hoạch 

năm 2024

Thực hiện 

năm 2020

Năm 2021

Kế hoạch 

năm 2024

Kế hoạch 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

III. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN ĐÃ NỘP NSNN

Thực hiện 

năm 2020

Năm 2021

Thực hiện 

năm 2020

Năm 2021

Kế hoạch 

năm 2024

Kế hoạch 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

Kế hoạch 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

1.c. Thuế TNDN 1.d. Các khoản thuế, phí phải nộp khác 2. Từ hoạt động kinh doanh XNK

Trang 9



Phụ lục số 02 - Mẫu số 01

1       
 Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi 

Bình Định 

2        Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định 

3        Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn 

4        Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh 

5        Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn 

 TỔNG CỘNG 

TT Tên công ty

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng 

Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện
Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện
Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Thực hiện 

năm 2020

Năm 2021

Kế hoạch 

năm 2024

Thực hiện 

năm 2020

Năm 2021

Kế hoạch 

năm 2024

Thực hiện 

năm 2020

Năm 2021

Kế hoạch 

năm 2024

Kế hoạch 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

Kế hoạch 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

III. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN ĐÃ NỘP NSNN

Kế hoạch 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

2.a. Thuế XNK 2.b. Thuế GTGT hàng nhập khẩu 2.c. Thuế TTĐB hàng nhập khẩu 

Trang 10



Phụ lục số 02 - Mẫu số 01

1       
 Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi 

Bình Định 

2        Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định 

3        Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn 

4        Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh 

5        Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn 

 TỔNG CỘNG 

TT Tên công ty

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng 

Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện
Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện
Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         587   0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0    17.204      11.773      28.417      34.180      11.098      12.235      12.484   0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0      1.000   0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 108 -9 -9 103 106 66 90 117

0 0 0 0 0 0 0    18.204      11.773      28.767      34.180      11.098      12.315      12.592           578   -9         103           106             66             90           117   

Thực hiện 

năm 2020

Năm 2021

Kế hoạch 

năm 2024

III. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN ĐÃ NỘP NSNN

Kế hoạch 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

Thực hiện 

năm 2020

Năm 2021

Kế hoạch 

năm 2024

Thực hiện 

năm 2020

Năm 2021

Kế hoạch 

năm 2024

Kế hoạch 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

Kế hoạch 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

2.d. Chênh lệch giá hàng nhập khẩu 3. Thu từ lợi nhuận sau thuế V. Nợ thuế

IV. NỢ THUẾ

Trang 11



Phụ lục số 02 - Mẫu số 01

1       
 Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi 

Bình Định 

2        Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định 

3        Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn 

4        Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh 

5        Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn 

 TỔNG CỘNG 

TT Tên công ty

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng 

Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện
Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện
Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện

         587   0 0 0 0 0 0          363   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-9 -9 103 106 66            66              92   27 27 0 80 40 15 20 0 0 0 0 0 0 0

578 -9 103 106 66            66              92            390              27   0            80              40              15              20   0 0 0 0 0 0 0

Thực hiện 

năm 2020

Năm 2021

Kế hoạch 

năm 2024

Thực hiện 

năm 2020

Năm 2021

Kế hoạch 

năm 2024

Kế hoạch 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

Kế hoạch 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

Thực hiện 

năm 2020

Năm 2021

Kế hoạch 

năm 2024

Kế hoạch 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

1. Nợ từ hoạt động KD nội địa 1.a. Thuế GTGT 1.b. Thuế tiêu thụ đặc biệt

IV. NỢ THUẾ

Trang 12



Phụ lục số 02 - Mẫu số 01

1       
 Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi 

Bình Định 

2        Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định 

3        Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn 

4        Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh 

5        Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn 

 TỔNG CỘNG 

TT Tên công ty

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng 

Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện
Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện
Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện

        182   0 0 0 0 0 0           42   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-36 -36 102 26 26 51 72 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

        146   -36         102             26             26             51             72             42   0             1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Thực hiện 

năm 2020

Năm 2021

Kế hoạch 

năm 2024

Kế hoạch 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

Thực hiện 

năm 2020

Năm 2021

Kế hoạch 

năm 2024

Thực hiện 

năm 2020

Năm 2021

Kế hoạch 

năm 2024

Kế hoạch 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

Kế hoạch 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

1.c. Thuế TNDN 1.d. Các khoản thuế, phí phải nộp khác 

IV. NỢ THUẾ

2. Từ hoạt động kinh doanh XNK

Trang 13



Phụ lục số 02 - Mẫu số 01

1       
 Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi 

Bình Định 

2        Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định 

3        Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn 

4        Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh 

5        Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn 

 TỔNG CỘNG 

TT Tên công ty

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng 

Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện
Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện
Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kế hoạch 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

Kế hoạch 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

Thực hiện 

năm 2020

Năm 2021

Kế hoạch 

năm 2024

Thực hiện 

năm 2020

Năm 2021

Kế hoạch 

năm 2024

Thực hiện 

năm 2020

Năm 2021

Kế hoạch 

năm 2024

Kế hoạch 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

IV. NỢ THUẾ

2.a. Thuế XNK 2.b. Thuế GTGT hàng nhập khẩu 2.c. Thuế TTĐB hàng nhập khẩu 

Trang 14



Phụ lục số 02 - Mẫu số 01

1       
 Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi 

Bình Định 

2        Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định 

3        Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn 

4        Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh 

5        Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn 

 TỔNG CỘNG 

TT Tên công ty

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng 

Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện
Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện
Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 25      2.836        3.625        1.588        3.625        3.800        3.900        4.000   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           24             25        2.836        3.625        1.588        3.625        3.800        3.900        4.000   

Kế hoạch 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

Thực hiện 

năm 2020

Năm 2021

Kế hoạch 

năm 2024

Thực hiện 

năm 2020

Năm 2021

Kế hoạch 

năm 2024

Kế hoạch 

năm 2023

Kế hoạch 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

Thực hiện 

năm 2020

Năm 2021

Kế hoạch 

năm 2024

IV. NỢ THUẾ V. CÁC KHOẢN CHI NSNN

2.d. Chênh lệch giá hàng nhập khẩu 3. Thu từ lợi nhuận sau thuế V. Các khoản chi NSNN 

Trang 15



Phụ lục số 02 - Mẫu số 01

1       
 Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi 

Bình Định 

2        Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định 

3        Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn 

4        Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh 

5        Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn 

 TỔNG CỘNG 

TT Tên công ty

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng 

Kế hoạch
Thực hiện đến 

30/6/2021
Ước thực hiện Kế hoạch

Thực hiện đến 

30/6/2021
Ước thực hiện

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0                2.836                  3.625                  1.588                  3.625                  3.800                  3.900                  4.000   

0 0 0 0 0 0 0                2.836                  3.625                  1.588                  3.625                  3.800                  3.900                  4.000   

Thực hiện năm 

2020

Năm 2021

Kế hoạch năm 

2024

Kế hoạch năm 

2022

Kế hoạch năm 

2023

Kế hoạch năm 

2022

Kế hoạch năm 

2023

Thực hiện năm 

2020

Năm 2021

Kế hoạch năm 

2024

V. CÁC KHOẢN CHI NSNN

1. Chi bổ sung vốn điều lệ 2. Chi  khác

Trang 16



Phụ lục số 02 - Mẫu số 03

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC

ĐVT: Triệu đồng 

Kế hoạch
Thực hiện đến 

30/6/2021
Ước thực hiện Kế hoạch

Thực hiện đến 

30/6/2021
Ước thực hiện

     1    Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định            220.338              222.700              115.367              214.500              226.000              229.000              232.000                30.561                25.900                17.770                23.700                26.300                26.700                27.100   

     2    Công ty cổ phần Môi trường Bình Định            118.477              118.570                50.441              118.570              118.570              119.756              120.954                  6.893                  6.970                  3.494                  6.970                  6.970                  7.040                  7.110   

     3   
 Công ty cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu 

sáng đô thị Quy Nhơn 
           131.944              134.515                75.461              134.515              137.205              139.949              142.748                  5.870                  5.900                  3.328                  5.900                  6.018                  6.139                  6.262   

     4   
 Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế 

Bình Định 
        1.329.775           1.500.000              631.470           1.400.000           1.500.000           1.650.000           1.850.000              193.191              180.000              115.689              180.000              190.000              210.000              225.000   

     5    Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định            225.740              169.026                68.134              169.100              175.000              180.000              185.000                20.342                20.500                  9.333                20.342                20.000                20.500                21.000   

 TỔNG CỘNG         2.026.274           2.144.811              940.873           2.036.685           2.156.775           2.318.705           2.530.702              256.857              239.270              149.614              236.912              249.288              270.379              286.472   

Thực hiện năm 

2020

Năm 2021

Thực hiện năm 

2020

Năm 2021

Kế hoạch năm 

2022

Kế hoạch năm 

2023

Kế hoạch năm 

2024

Kế hoạch năm 

2022

Kế hoạch năm 

2023

Kế hoạch năm 

2024

TT

Tên doanh nghiệp có vốn nhà nước 

góp do các Bộ, ngành, địa phương 

làm đại diện chủ sở hữu

I. KẾT QUẢ KINH DOANH

1. Tổng doanh thu

(Mã số 10 + 21 + 31 KQKD)

2.a. Lãi phát sinh trước thuế TNDN

(Mã số 50 KQKD)

Trang 1



Phụ lục số 02 - Mẫu số 03

     1    Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định 

     2    Công ty cổ phần Môi trường Bình Định 

     3   
 Công ty cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu 

sáng đô thị Quy Nhơn 

     4   
 Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế 

Bình Định 

     5    Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định 

 TỔNG CỘNG 

TT

Tên doanh nghiệp có vốn nhà nước 

góp do các Bộ, ngành, địa phương 

làm đại diện chủ sở hữu

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng 

Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện
Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện
Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện

      24.378         20.720         14.187         18.960         21.040         21.360         21.680   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

        5.926           5.576           2.796           5.576           5.576           5.632           5.688   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

        5.035           4.720           2.662           4.720           4.814           4.911           5.010   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   157.859      146.000         94.128      144.000      152.000      168.000      180.000   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      14.893         15.000           7.308         14.893         14.500         15.000         15.500   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   208.091      192.016      121.081      188.149      197.930      214.903      227.878   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kế hoạch 

năm 2023

Kế hoạch 

năm 2024

Thực 

hiện năm 

2020

Năm 2021

Kế hoạch 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

Thực hiện 

năm 2020

Năm 2021

Kế hoạch 

năm 2024

I. KẾT QUẢ KINH DOANH

3. Lỗ phát sinh

(Mã số 50 KQKD âm)

4. Lỗ lũy kế

(Mã số 421 CĐKT âm)

Kế hoạch 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2024

Thực 

hiện năm 

2020

Năm 2021

Kế hoạch 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

2.b. Lãi phát sinh sau thuế TNDN

(Mã số 60 KQKD)

Trang 2



Phụ lục số 02 - Mẫu số 03

     1    Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định 

     2    Công ty cổ phần Môi trường Bình Định 

     3   
 Công ty cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu 

sáng đô thị Quy Nhơn 

     4   
 Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế 

Bình Định 

     5    Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định 

 TỔNG CỘNG 

TT

Tên doanh nghiệp có vốn nhà nước 

góp do các Bộ, ngành, địa phương 

làm đại diện chủ sở hữu

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng 

Kế hoạch
Thực hiện đến 

30/6/2021
Ước thực hiện Kế hoạch

Thực hiện đến 

30/6/2021
Ước thực hiện

             24.068                17.000                11.401                15.000                17.200                17.400                17.600                26.615                17.000                  9.012                15.000                17.000                17.396                17.600   

             10.975                10.975                  5.293                10.975                10.975                11.085                11.196                11.732                10.975                  4.931                10.975                10.975                11.085                11.196   

               8.560                  8.000                  4.727                  8.000                  8.200                  8.400                  8.600                  8.188   0                4.875   0 0 0 0

             58.768                62.890                40.895                60.520                75.000                82.000                90.000                49.260                70.366                35.821                68.996                73.000                79.000                89.000   

             46.181                43.000                17.209                43.000                45.000                43.000                45.000                40.186                43.000                21.927                43.000                45.000                43.000                45.000   

           148.552              141.865                79.525              137.495              156.375              161.885              172.396              135.981              141.341                76.566              137.971              145.975              150.481              162.796   

Thực hiện năm 

2020

Năm 2021

Kế hoạch năm 

2022

Kế hoạch năm 

2023

Kế hoạch năm 

2024

Thực hiện năm 

2020

Năm 2021

Kế hoạch năm 

2022

Kế hoạch năm 

2023

Kế hoạch năm 

2024

II. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHÁT SINH PHẢI NỘP NSNN III. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN ĐÃ NỘP NSNN

Trang 3



Phụ lục số 02 - Mẫu số 03

     1    Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định 

     2    Công ty cổ phần Môi trường Bình Định 

     3   
 Công ty cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu 

sáng đô thị Quy Nhơn 

     4   
 Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế 

Bình Định 

     5    Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định 

 TỔNG CỘNG 

TT

Tên doanh nghiệp có vốn nhà nước 

góp do các Bộ, ngành, địa phương 

làm đại diện chủ sở hữu

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng 

Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện
Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện
Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện

       1.196          1.196          3.585          1.196          1.396          1.400          1.400   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     18.476        11.000        22.787        10.000        12.000        15.000        16.000   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       4.395   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     24.067        12.196        26.372        11.196        13.396        16.400        17.400   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Thực hiện 

năm 2020

Năm 2021

Kế hoạch 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

Kế hoạch 

năm 2024

Thực hiện 

năm 2020

Năm 2021

Kế hoạch 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

Kế hoạch 

năm 2024

Thực hiện 

năm 2020

Năm 2021

Kế hoạch 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

Kế hoạch 

năm 2024

V. Các khoản chi NSNN 1. Chi bổ sung vốn điều lệ 

IV. NỢ THUẾ

V. CÁC KHOẢN CHI NSNN

Trang 4



Phụ lục số 02 - Mẫu số 03

     1    Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định 

     2    Công ty cổ phần Môi trường Bình Định 

     3   
 Công ty cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu 

sáng đô thị Quy Nhơn 

     4   
 Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế 

Bình Định 

     5    Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định 

 TỔNG CỘNG 

TT

Tên doanh nghiệp có vốn nhà nước 

góp do các Bộ, ngành, địa phương 

làm đại diện chủ sở hữu

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng 

Kế hoạch

Thực hiện 

đến 

30/6/2021

Ước thực 

hiện

0 0 0 0 0 0 0       124.108         124.108         124.108         124.108         124.108   51% 51% 51% 51% 51%

0 0 0 0 0 0 0         34.271           34.271           34.271           34.271           34.271   51% 51% 51% 51% 51%

0 0 0 0 0 0 0         15.171           15.171           15.171           15.171           15.171   51% 51% 51% 51% 51%

0 0 0 0 0 0 0       523.790         576.124         576.124         576.124         576.124   13,34% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33%

0 0 0 0 0 0 0       123.926         123.926         123.926         123.926         123.926   25% 25% 25% 25% 25%

0 0 0 0 0 0 0       821.266         873.600         873.600         873.600         873.600   191% 191% 191% 191% 191%

V. CÁC CHỈ TIÊU KHÁC

Năm 2021 Năm 2024 Năm 2020 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024Năm 2020 Năm 2022 Năm 2023
Kế hoạch 

năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023
Năm 2021

Thực hiện 

năm 2020

Năm 2021

Kế hoạch 

năm 2024

2. Chi  khác 1. Vốn điều lệ 2. Tỷ lệ Nhà nước nắm giữ

V. CÁC KHOẢN CHI NSNN

Trang 5



Phụ lục số 02 - Mẫu số 03

     1    Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định 

     2    Công ty cổ phần Môi trường Bình Định 

     3   
 Công ty cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu 

sáng đô thị Quy Nhơn 

     4   
 Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế 

Bình Định 

     5    Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định 

 TỔNG CỘNG 

TT

Tên doanh nghiệp có vốn nhà nước 

góp do các Bộ, ngành, địa phương 

làm đại diện chủ sở hữu

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng 

6% 6,5% 7% 7% 7%              7.446                8.067                8.688                8.688                8.688                3.165                3.798                4.114                4.431                4.431   

6% 6% 6% 6% 6%              2.056                2.056                2.056                2.056                2.056                1.049                1.049                1.049                1.049                1.049   

4% 4% 4% 4% 4%                 606                   606                   606                   606                   606                   309                   309                   309                   309                   309   

15% 20% 20% 20% 20%            10.477              15.367              15.367              15.367              15.367              10.477              15.367              15.367              15.367              15.367   

8% 8% 8% 8% 8%              2.478                2.478                2.478                2.478                2.478                2.478                2.478                2.478                2.478                2.478   

39,0% 44,5% 45,0% 45,0% 45,0%            23.063              28.574              29.195              29.195              29.195              17.478              23.001              23.317              23.634              23.634   

V. CÁC CHỈ TIÊU KHÁC

3.a. Tỷ lệ cổ tức/lợi nhuận được chia theo %

Năm 2023 Năm 2024 Năm 2020 Năm 2021Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2022 Năm 2023Năm 2022 Năm 2024Năm 2020 Năm 2021

3.b. Dự kiến cổ tức/lợi nhuận được chia theo giá trị 4. Dự kiến cổ tức/lợi nhuận được chia cho cổ đông Nhà nước

Năm 2023 Năm 2024

Trang 6



Phụ lục số 02 - Mẫu số 03

     1    Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định 

     2    Công ty cổ phần Môi trường Bình Định 

     3   
 Công ty cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu 

sáng đô thị Quy Nhơn 

     4   
 Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế 

Bình Định 

     5    Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định 

 TỔNG CỘNG 

TT

Tên doanh nghiệp có vốn nhà nước 

góp do các Bộ, ngành, địa phương 

làm đại diện chủ sở hữu

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng 

             3.165                3.798                4.114                4.431                4.431                3.165                3.798                4.114                4.431                4.431   0 0 0 0 0

0              1.049   0 0 0 0              1.049   0 0 0 0 0 0 0 0

                309                   309                   309                   309                   309                   309                   309                   309                   309                   309   0 0 0 0 0

           10.477   0 0 0 0            10.477   0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

           13.951                5.156                4.423                4.740                4.740              13.951                5.156                4.423                4.740                4.740   0 0 0 0 0

V. CÁC CHỈ TIÊU KHÁC

Năm 2024

5.a. Số đã chia cho cổ đông Nhà nước từ lợi nhuận năm trước theo NQ 

ĐHĐCĐ/Hội đồng thành viên

Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024Năm 2021Năm 2020 Năm 2021Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2023 Năm 2024Năm 2022 Năm 2020

5. Số đã chia cổ tức/lợi nhuận được chia cho cổ đông Nhà nước 5.b. Số đã chia cho cổ đông Nhà nước từ lợi nhuận năm báo cáo

Trang 7



Phụ lục số 02 - Mẫu số 03

     1    Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định 

     2    Công ty cổ phần Môi trường Bình Định 

     3   
 Công ty cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu 

sáng đô thị Quy Nhơn 

     4   
 Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế 

Bình Định 

     5    Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định 

 TỔNG CỘNG 

TT

Tên doanh nghiệp có vốn nhà nước 

góp do các Bộ, ngành, địa phương 

làm đại diện chủ sở hữu

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

             1.049   0 0 0 0 0 0 0 0 0              1.049   0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

             1.049   0 0 0 0 0 0 0 0 0              1.049   0 0 0 0

V. CÁC CHỈ TIÊU KHÁC

6. Số cổ tức/lợi nhuận còn phải chia cho cổ đông Nhà nước

Năm 2020 Năm 2020Năm 2024

6.b. Số còn phải chia cho cổ đông Nhà nước từ lợi nhuận năm báo cáo
6.a. Số còn phải chia cho cổ đông Nhà nước từ lợi nhuận năm trước theo NQ 

ĐHĐCĐ/Hội đồng thành viên

Năm 2023 Năm 2024Năm 2021 Năm 2022 Năm 2021 Năm 2022Năm 2020 Năm 2024Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023Năm 2023

Trang 8
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